
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số :           /BV-KD 

V/v yêu cầu báo giá thiết bị y tế 

Hà Giang, ngày   16    tháng 10 năm 2024 

 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

Mua thiết bị y tế trong thời gian đợi kết quả đấu thầu với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: Số 

11, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Hoàng 

Quốc Bảo, số điện thoại: 0976.334.981, email: hoangquocbao78@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 11, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh 

Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. 

- Nhận qua email: Muasambvhg@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 16 tháng 10 năm 2024 đến trước 

10h00 ngày 26 tháng 10 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên 

sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

1 
 Băng cuộn 

10cm x 5 m   
Kích thước: 10cm x 5m. Sản phẩm được 

dệt từ sợi 100% cotton 
 Cuộn   3.000     

2 

 Băng dính y tế 

(Băng keo lụa) 

2,5cm x 9,1m   

Vải lụa (Vải taffeta Acetate 100% 

cellulose). Keo: Keo Acrylic hoặc keo 

dính Oxit kẽm. Không dùng dung môi. 

Lõi: Nhựa PVC nguyên sinh đạt chuẩn y 

tế. Kích thước: 2,5cm x ≥9,1m 

 Cuộn   1.200     

3 

 Gạc cầu Fi 

30mm x 1 lớp, 

vô trùng 

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ 

thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. 

Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, 

đã được giặt sạch. Tốc độ hút nước =< 5 

giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. 

Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung 

tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim 

loại: không quá hàm lượng cho phép. 

Hàm lượng chất béo: không vượt quá 

0,5%. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt 

tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485; Chứng 

 Cái   20.000     



TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận 

GMP,CE 

Kích thước: Fi 30x 1 lớp 

4 

 Gạc cầu sản 

khoa Fi 50cm 

vô trùng   

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ 

thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. 

Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, 

đã được giặt sạch. Tốc độ hút nước =< 5 

giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. 

Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung 

tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim 

loại: không quá hàm lượng cho phép. 

Hàm lượng chất béo: không vượt quá 

0,5%. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt 

tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485; Chứng 

nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận 

GMP,CE 

Kích thước: Fi 50x 1 lớp 

 Cái   8.000     

5 
Kim tiêm các 

cỡ 

Kim: được làm bằng thép không gỉ. Đầu 

kim vát 3 cạnh, sắc nhọn. Thân kim nhẵn, 

tròn đều. Đốc kim có màu giúp phân biệt 

các sie số. Đạt ISO 13485 

 Cái   40.000     

6 
 Găng tay 

khám bệnh 

Chất liệu tối thiểu làm từ cao su tự nhiên, 

dùng được cả hai tay, bề mặt trơn, cổ tay 

se viền. 

Chiều dài 240mm 

Chiều rộng size XS: 70mm±10mm  

Chiều rộng size S: 80mm±10mm 

Chiều rộng size M: 95mm±10mm 

Chiều rộng size L: 111mm±10mm 

Chiều rộng size XL: ≥111mm 

Độ dày ngón tay 0.08mm; độ dày lòng 

bàn tay 0.08mm. 

đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC hoặc tương 

đương 

 Đôi   35.000     

7  Bao cao su 

- Mùi: không mùi 

- Màu sắc: trong mờ không màu 

- Kích thước size 49:  

* Dài: ≥ 170mm ± 5 

* Rộng: 49 mm ± 2  

- Kích thước size 52:  

* Dài: ≥ 170mm ± 5 

* Rộng: 52 mm ± 2 

- Độ dày: 0,065mm ± 0,005 

 Cái   576     

8 

 Bông gạc đắp 

vết thương (6 x 

22cm)   

Sản phẩm được làm từ chất liệu vải không 

dệt, và 100% bông tự nhiên. Không có 

độc tố, không chứa chất gây dị ứng, 

không có tinh bột, không có xơ mùn hòa 

tan trong nước và dịch phủ tạng.  

Tốc độ hút nước =< 5 giây.  

 Cái   2.500     



TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

Độ ngậm nước >=8gr nước/1gr gạc.  

Chất tan trong nước <0.5%.  

Độ pH: trung tính.  

Độ trắng: >=80% +/- 10%.  

Muối kim loại: không quá hàm lượng cho 

phép.  

Hàm lượng chất béo: không vượt quá 

0,5%. 

Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.  

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 

13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa 

Kỳ; chứng nhận GMP, CE. 

Kích thước: 6 x 22cm 

9  Sâu máy thở   

- Chất liệu bằng nhựa PVC 

- Dạng lò so, dùng cho máy thở 

- Có cổng lấy mẫu khí và nắp đậy cố định 

- Đầu nối:  22M/15F 

- Kích thước: Chiều dài ≥ 15cm 

- Đầu nối xoay 360˚ 

- Được tiệt trùng bằng khí EO 

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 

13485: 2016, CE 

- Đóng gói: 1 cái/ túi 

 Cái   120     

 Tổng cộng: 09 mặt hàng    

  

1. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 11/2024. 

2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 1 

lần bằng hình thức chuyển khoản. 

3. Bảng báo giá (theo mẫu đính kèm) 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc; 

- Website bệnh viện; 

- Lưu: VT, KD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Dũng 

 

 



Tên công ty :……………………  

Địa chỉ : ………………. 

Số điện thoại: ………….. 

Mã số thuế:………….. 

Số tài khoản: ……….. Tại Ngân hàng…………… 

 BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. 
 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, chúng tôi Công ty……………………………….. xin trân trọng báo giá như sau: 

1. Báo giá cho hàng hóa là thiết bị y tế. 

TT 

Tên hàng 

hóa mời 

thầu 

Tên hàng hóa 

theo giấy phép 

lưu hành 

(5086 nếu có) 

Thông số kỹ thuật/Chủng 

loại, ký mã hiệu, năm SX 

Số đăng ký 

lưu hành/ 

GPNK 

Phân loại 

TTBYT 

Quy 

cách 

đóng gói 

Hãng sản 

xuất/ 

Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(đã bao 

gồm VAT) 

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

Mã 5086 

(nếu có) 

1             

2             

…             

Tổng số: …………...mặt hàng 

Số tiền bằng chữ: ……………………………………/. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày   /10/2024. 

3. Chúng tôi cam kết. 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vị phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực./. 

 …………., ngày        tháng      năm 2024 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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